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Thời gian: 45  phút

Câu 1 (2 điểm). Nêu đặc điểm của hệ sắc tố quang hợp. Giải thích tại sao lá cây có màu xanh lục ?

- Hệ sắc tố quang hợp gồm : diệp lục và carotenoit. (0.25 đ)
     + Diệp lục: có 2 loại: diệp lục a và diệp lục b. (0.25 đ)
     + Carôtenoit : Các sắc tố phụ, gồm carôten và xantophyl. (0.25 đ)
- Các sắc tố hấp thu và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng (0.25 đ)
   Carotenoit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng (0.25 đ)
Tại đây năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng hoá học trong ATP và NADPH.

(0.25 đ)

Giải thích: Lá cây có màu xanh lục do có sắc tố diệp lục. (0.25 đ)
Câu 2 (2 điểm). Hô hấp ở thực vật là gì? Viết phương trình tổng quát  và nêu vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.

- Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống. (0.25 đ)
Trong đó, các phân tử cacbohidrat bị phân giải đến CO2 và H2O, (0.25 đ)
 đồng thời năng lượng được giải phóng (0.25) và một phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP. (0.25 đ)
- Phương trình tổng quát :

       C6H12O6 +6O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP) (0.25 đ)
- Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây. (0.25 đ)
- Cung cấp năng lượng dưới dạng ATP cho các hoạt động sống của cây. (0.25 đ)
- Tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cây.(0.25 đ)

Câu 3 (3 điểm). Trình bày cơ chế duy trì cân bằng nội môi.

(nếu chỉ nêu tên 3 bộ phận thôi thì chấm 0.5)
	Bộ phận
	Các cơ quan
	Chức năng

	Tiếp nhận kích thích
	Các thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm: Mạch máu, da,... (0.25 đ)

	Tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh truyền về bộ phận điều khiển. (0.5 đ)


	Điều khiển
	Trung ương thần kinh, tuyến nội tiết. (0.5 đ)

	Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gởi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn. (0.5 đ)


	Thực hiện
	Thận, gan, phổi, tim, mạch máu,... (0.5 đ)

	Dựa trên các tín hiệu điều khiển để tăng hoặc giảm hoạt động nhằm đưa môi trường trong trở về trạng thái cân bằng và ổn định. (0.5 đ)



- Sự trả lời của bộ phận thực hiện làm biến đổi  các điều kiện lí hóa của môi trường trong, có thể lại trở thành kích thích tác động ngược trở lại bộ phận tiếp nhận kích thích gọi là liên hệ ngược.(0.25 đ)
Câu 4 (3 điểm). 

a) Huyết áp là gì? Nguyên nhân gây ra huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương? Nêu ví dụ các khoảng  trị số huyết áp ở người.

b) Ở người các tác nhân nào có thể làm thay đổi trị số huyết áp? Em hãy đề xuất biện pháp phòng tránh bệnh  huyết áp cao  và bệnh huyết áp thấp.

a) -    Huyết áp là áp lực máu tác dụng lên thành mạch. (0.5 đ)
· Tim bơm máu vào động mạch từng đợt nên tạo ra huyết áp tâm thu (ứng với lúc tim co) (0,5 đ) và huyết áp tâm trương (ứng với lúc tim dãn). (0,5 đ)
· VD : Ở người huyết áp tâm thu khoảng 110 – 120mmHg và huyết áp tâm trương khoảng 70 – 80mmHg. (0.5 đ)
b) - Tất cả những tác nhân làm thay đổi lực co tim, nhịp tim, khối lượng máu, độ quánh của máu, sự đàn hồi của mach máu đều có thể làm thay đổi huyết áp. (0.5 đ)
- Phòng tránh bệnh  huyết áp cao  và bệnh huyết áp thấp: Không sử dụng các chất kích thích, gây nghiện; có chế độ học tập, làm việc, nghỉ ngơi, luyện tập thể dục và dinh dưỡng hợp lí; kiểm tra sức khỏe định kì;... (0.5 đ) 
Hết
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